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Câu 1: Phương trình đường tròn tâm I(3;-1),  R = 2 là:
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Câu 2: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình 
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Câu 3: Cho hàm số
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. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đồng biến khi 
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C. Hàm số đồng biến khi 
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Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 5: Cho Elip 
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 . Tính tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn của Elip.
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Câu 6: Phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm?
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Câu 7: Khẳng định nào dưới đây SAI?
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Câu 8: Phương trình tham số của đường thẳng 
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Câu 9: Biết 
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, mệnh đề nào sau đây đúng:
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Câu 10: Cho bảng phân bố tần số  

	xi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Cộng

	ni
	10
	5
	10
	15
	5
	5
	50


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Tần suất của số 4 là 30% .
B. Tần suất của số 3 là 10%.

C. Tần suất của số 2 là 20%.
D. Tần suất của số 5 là 5% .
Câu 11: Phương trình 
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Câu 12: Cho hai điểm phân biệt 
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, số vectơ khác vectơ - không có thể xác định được từ 2 điểm trên là:
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Câu 13: Cho tập 
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Câu 15: Cho đường thẳng 
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. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của 
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Câu 16: Cho hình thoi 
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. Kết luận nào sau đây đúng?
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Câu 17: Cho parabol 
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 có đồ thị như hình bên. Phương trình của parabol này là :
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Câu 18: Cho 
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. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa đường cao 
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Câu 19: Cho hai tập hợp 
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Câu 20: Đường thẳng đi qua điểm 
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 có phương trình tổng quát là:
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Câu 21: Phương trình chính tắc của elip có một tiêu điểm 
[image: image116.wmf](

)

1

3;0

F

-

 và đi qua 
[image: image117.wmf]3

1;

2

M

æö

ç÷

èø

 là:


A. 
[image: image118.wmf]22

1

94

xy

+=

.
B. 
[image: image119.wmf]22

1

41

xy

+=

.
C. 
[image: image120.wmf]22

1

14

xy

+=

.
D. 
[image: image121.wmf]22

1

42

xy

+=

 .

Câu 22: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình 
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Câu 23: Tam giác 
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Câu 24: Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

	Điểm 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Số học sinh 
	2
	3
	7
	14
	7
	2
	4
	1
	40


Tính số trung bình của bảng số liệu trên.

A. 6,7.
B. 6,2.
C. 6,9.
D. 6,5.
Câu 25: Đường tròn 
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Câu 26: Phương trình tiếp tuyến tại điểm 
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Câu 27: Cho 
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Câu 28: Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 29: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình: 
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Câu 30: Tam giác 
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Câu 31: Trong mặt phẳng với hệ trục 
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 cắt nhau tại hai điểm phân biệt 
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Câu 32: Cho parabol 
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. Tìm tất cả các giá trị thực của 
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Câu 33: Cho bất phương trình: 
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 để bất phương trình có nghiệm gần nhất với số nào sau đây:


A. 1,6.
B. 2,2.
C. 2,6.
D. 0,5

Câu 34: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Câu 35: Với giá trị nào của 
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Câu 36: Cho 2 số dương 
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Câu 37: Cho hai đường thẳng 
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 Phương trình đường thẳng 
[image: image221.wmf]d

 đối xứng với 
[image: image222.wmf]1

d

 qua 
[image: image223.wmf]2

d

là:


A. 
[image: image224.wmf]220

xy

-+=


B. 
[image: image225.wmf]220

xy

++=


C. 
[image: image226.wmf]330

xy

-+-=

.
D. 
[image: image227.wmf]210

xy

+-=

.
Câu 38: Cho tứ giác 
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Câu 44: Một chiếc cổng hình parabol (như hình vẽ), chiều rộng 6m, chiều cao 4,5m. Một chiếc xe tải với kích thước chiều rộng 2,2m và chiều cao 3m cần đi qua cổng. Khoảng cách tối thiểu (
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Câu 45: Tìm tất cả các giá trị thực của 
[image: image294.wmf]m

 để bất phương trình


[image: image295.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2322

112110,

xxxxxmxxx

--+--+--³"Î

¡



A. 
[image: image296.wmf]2

m

£

.
B. 
[image: image297.wmf]1

4

m

£-

.
C. 
[image: image298.wmf]6

m

£

.
D. 
[image: image299.wmf]1

m

£

.
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